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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  05/6/2025 Codonopsis javanica is a medicinal plant that contains various valuable bioactive 

compounds. This study was conducted to obtain the adventitious root biomass of C. 

javanica in liquid shaking culture. Node explants derived from in vitro shoots were 

cultured on solid medium to induce adventitious roots. They were subsequently 

proliferated in a liquid shaking culture system. Several factors affecting the 

proliferation of adventitious roots in liquid shaking culture were investigated, 

including plant growth regulators, mineral medium, light conditions, and culture 

time. The results showed that the optimal medium for the proliferation of 

adventitious roots in the liquid shaking culture system was SH medium 

supplemented with 0.5 mg/L IBA, 30 g/L sucrose, pH 5.8, and the culture was kept 

in dark conditions. The highest proliferation rate and polysaccharide accumulation 

of adventitious roots were achieved on the 35th day of culture, with a multiplication 

coefficient of 4.3 times and polysaccharide content of 13.98%. Qualitative analysis 

of the chemical composition revealed that the adventitious root biomass of C. 

javanica contained bioactive compounds including alkaloids, carbohydrates, 

phenolics, flavonoids, oils, and fats. These findings refer to the large-scale 

commercial production of C. javanica root biomass using bioreactor systems, which 

offer a promising alternative to traditional cultivation methods. 

Revised:  30/10/2025 

Published:  31/10/2025 

KEYWORDS 

Auxin 

Codonopsis javanica 

Polysaccharide 

Adventitious root 

Liquid shaking culture 

 

 

 

NGHIÊN CỨU NHÂN NHANH SINH KHỐI RỄ BẤT ĐỊNH TRONG  

HỆ THỐNG NUÔI CẤY LỎNG LẮC Ở CÂY ĐẢNG SÂM (Codonopsis javanica) 
 

Trịnh Thị Hương1*, Trần Trọng Tuấn2, Dương Tấn Nhựt2 
1Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh  
2Viện Khoa học sự sống - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
 

THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  05/6/2025 Đảng sâm (Codonopsis javanica) là một trong những loại cây dược liệu chứa 

nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học quý. Nghiên cứu này tiến hành nhằm thu 

nhận được sinh khối rễ bất định của cây đảng sâm nuôi cấy lỏng lắc. Mẫu đốt thân 

có nguồn gốc từ chồi cây đảng sâm nuôi cấy in vitro được nuôi cấy trên môi 

trường thạch cho sự tạo rễ bất định. Tiếp theo sau đó rễ bất định được nuôi cấy 

tăng sinh trên hệ thống nuôi cấy lỏng lắc. Một số các yếu tố ảnh hưởng đến quá 

trình tăng sinh của quá trình nuôi cấy lỏng lắc bao gồm chất điều hoà sinh trưởng 

thực vật, môi trường khoáng, điều kiện chiếu sáng và thời gian nuôi cấy được tiến 

hành khảo sát. Kết quả thu được cho thấy, môi trường thích hợp cho quá trình tăng 

sinh của sinh khối rễ bất định trong hệ thống lỏng lắc là môi trường SH có bổ sung 

IBA 0,5 mg/L, sucrose 30 g/L, pH 5,8, và nuôi cấy được đặt ở điều kiện tối. Tốc 

độ tăng sinh và tích luỹ hàm lượng polysaccharide trong sinh khối rễ cao nhất đạt 

được vào ngày nuôi cấy thứ 35, với hệ số nhân nhanh đạt được là 4,3 lần và hàm 

lượng polysaccharide là 13,98%. Phân tích định tính thành phần hoá học trong 

sinh khối rễ bất định đảng sâm chỉ ra rằng trong rễ bất định có chứa các hợp chất 

có hoạt tính sinh học bao gồm alkaloid, carbohydrate, phenolic, flavonoid, dầu và 

chất béo. Các kết quả này là tiền đề để tiến tới sản xuất thương mại sinh khối rễ 

cây đảng sâm với quy mô lớn thông qua các hệ thống bioreactor, được xem như là 

giải pháp tiềm năng thay thế cho phương pháp nuôi trồng truyền thống. 
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1. Giới thiệu 

Đảng sâm là một loài cây dược liệu có giá trị và thường được gọi là “nhân sâm của người nghèo” 

do có công dụng chữa bệnh tương tự nhân sâm nhưng với chi phí thấp hơn nhiều. Tại Việt Nam, loài 

đảng sâm phổ biến nhất là Codonopsis javanica. Các nghiên cứu về hóa thực vật và hoạt tính sinh học 

của đảng sâm đã được đánh giá rộng rãi, trong đó bộ phận chứa nhiều hợp chất có giá trị dược liệu là 

rễ củ [1]. Cho đến nay, hơn 350 hợp chất đã được phân lập từ đảng sâm như: polyacetylene, 

polysaccharide, phenylpropanoid, alkaloid, triterpenoid, acid hữu cơ,… [2]. Polysaccharide (PS) của 

đảng sâm là nhóm hợp chất có ý nghĩa quan trọng ở đảng sâm. Lobetyolin, atractylenolide III, 

tangshenoside I và oligosaccharide có thể được coi là các thành phần chỉ thị đặc trưng để đánh giá 

chất lượng của cây đảng sâm [3]. Tuy nhiên, cây đảng sâm có thời gian sinh trưởng khá dài, thường 

kéo dài từ 2 - 3 năm mới có thể thu hoạch củ có giá trị dược liệu, gây mất thời gian và tốn công chăm 

sóc [1]. Ngoài ra, việc trồng cây ngoài tự nhiên phụ thuộc nhiều vào điều kiện khí hậu, đất đai và mùa 

vụ, dẫn đến sản lượng và chất lượng dược liệu không ổn định [4]. Bên cạnh đó, việc khai thác sử dụng 

đất canh tác cũng như đất rừng không hợp lý cũng dẫn tới giảm nhanh về số lượng cây đảng sâm, làm 

suy giảm nguồn gen và ảnh hưởng đến đa dạng sinh học [5]. Những yếu tố này làm cho phương pháp 

trồng truyền thống khó đáp ứng được yêu cầu về quy mô, chất lượng và tính bền vững trong sản xuất 

dược liệu hiện nay. Vì vậy, việc nghiên cứu tạo rễ bất định ở đảng sâm được xem là một hướng tiếp 

cận hiệu quả nhằm chủ động sản xuất nguyên liệu từ rễ trong thời gian ngắn, đồng thời giảm sự phụ 

thuộc vào yếu tố mùa vụ và điều kiện tự nhiên. Trịnh Thị Hương và cộng sự  [6] đã tiến hành nuôi cấy 

tạo rễ bất định trên môi trường thạch, kết quả chỉ ra rằng, ba loại mẫu cấy (lóng thân, lá và đoạn thân) 

đều có khả năng hình thành rễ bất định trên môi trường MS có chứa 0,5 mg/L IBA với tỷ lệ mẫu tạo 

rễ bất định đạt 97,78 - 100%, và số rễ/mẫu đạt được từ 23,48 - 33,87 rễ. Tuy nhiên, phương pháp nuôi 

cấy trên môi trường thạch tiêu tốn một lượng lớn cơ chất, nhân công, thiết bị,… cho việc cấy chuyền 

mẫu, và khó áp dụng để thu nhận được lượng sinh khối lớn nhằm đáp ứng nhu cầu dược liệu ngày 

càng gia tăng [7]. Nuôi cấy lỏng lắc mang lại nhiều ưu điểm hơn trong việc nuôi cấy rễ bất định so với 

môi trường thạch. Trong môi trường lỏng, rễ được tiếp xúc đều với chất dinh dưỡng và oxy nhờ 

chuyển động liên tục, giúp tăng hiệu quả hấp thu và thúc đẩy sinh trưởng nhanh hơn [8]. Ngoài ra, 

môi trường lỏng giúp loại bỏ hiện tượng rễ bám dính vào môi trường rắn, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc thu hoạch, tách chiết. Việc kiểm soát pH, nhiệt độ và nồng độ dinh dưỡng cũng dễ dàng hơn 

trong hệ thống lỏng, từ đó nâng cao khả năng tối ưu hóa quy trình sản xuất sinh khối rễ và các hợp 

chất thứ cấp có hoạt tính sinh học cao. Chính vì vậy, hệ thống nuôi cấy lỏng lắc đang được xem là 

phương pháp hiệu quả và phù hợp cho sản xuất rễ bất định trong quy mô nghiên cứu cũng như mở 

rộng để nuôi cấy trên các hệ thống có quy mô lớn.  

2. Vật liệu và phương pháp 

2.1. Vật liệu 

Vật liệu thực vật: Nguồn vật liệu thực vật ban đầu sử dụng trong nghiên cứu là mẫu đốt thân 

có nguồn gốc từ chồi cây đảng sâm nuôi cấy in vitro, được cung cấp bởi phòng thí nghiệm Công 

nghệ tế bào, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, mẫu đốt thân được 

nuôi cấy trên môi trường thạch để cảm ứng tạo rễ bất định. Rễ bất định này là nguồn vật liệu cho 

các nghiên cứu trên môi trường lỏng lắc. 

Môi trường nuôi cấy: Môi trường nuôi cấy sử dụng là MS (Murashige & Skokg) [9] (ngoại trừ 

thí nghiệm khảo sát môi trường khoáng sử dụng các môi trường khoáng khác nhau), có bổ sung 

auxin để cảm ứng tạo rễ và tăng sinh rễ bất định, sucrose 30 g/L, agar 8 g/L, pH 5,8.  

2.2. Phương pháp 

Phương pháp cảm ứng tạo rễ bất định từ đốt thân trên môi trường thạch 

Các chồi cây đảng sâm nuôi cấy in vitro 30 ngày tuổi có đường kính khoảng 1 mm được cắt 

bỏ hết lá và cắt thành từng đoạn đốt thân riêng lẻ có kích thước 1,0 cm. Sau đó mẫu đốt thân 

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn


TNU Journal of Science and Technology 231(01): 151 - 158 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                  153                                                 Email: jst@tnu.edu.vn 

được đặt theo phương nằm ngang, tiếp xúc với môi trường nuôi cấy. Môi trường sử dụng là môi 

trường MS có bổ sung agar 8,0 g/L, sucrose 30 g/L và IBA 0,5 mg/L [6]. Sau 30 ngày nuôi cấy, 

rễ bất định có nguồn gốc từ đốt thân sẽ được sử dụng làm nguồn vật liệu cho các nghiên cứu trên 

môi trường lỏng lắc. 

Nghiên cứu nuôi cấy nhân nhanh rễ bất định đảng sâm trong môi trường lỏng lắc 

Rễ bất định (khối lượng tươi 1,0 g) cảm ứng từ mẫu đốt thân, được nuôi cấy trong bình tam 

giác thể tích 250 mL chứa 50 mL môi trường lỏng. Sau đó, mẫu được đặt ở máy lắc tròn với tốc 

độ lắc 120 vòng/phút và nuôi cấy ở điều kiện không chiếu sáng. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự 

tăng sinh của rễ bất định được khảo sát, bao gồm: nồng độ auxin, môi trường khoáng, điều kiện 

ánh sáng và thời gian nuôi cấy. Để đánh giá tác động của auxin đến quá trình nuôi cấy, rễ bất 

định được nuôi cấy trên môi trường MS cơ bản có bổ sung Indole-3-butyric acid (IBA), 

Naphthaleneacetic acid (NAA), Indole-3-acetic acid (IAA) riêng lẻ với các nồng độ khác nhau: 0 

(Đối chứng); 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mg/L. Sau đó, ảnh hưởng của các môi trường khoáng khác nhau 

đến sự tăng sinh của rễ bất định cây đảng sâm được khảo sát bao gồm: môi trường MS, SH 

(Schenk & Hildebrandt) [10], WPM (Woody Plant Medium) [11] và B5 [12]. Hai điều kiện nuôi 

cấy là không chiếu sáng và chiếu sáng (với cường độ ánh sáng 1000 lux) cũng được đánh giá. 

Cuối cùng, ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến sự sinh trưởng và hàm lượng PS ở rễ bất định 

đảng sâm được xem xét để đưa ra thời gian thu nhận sinh khối rễ bất định cây đảng sâm phù hợp.  

Sự tăng sinh của rễ bất định được đo lường dựa trên hệ số tăng sinh của rễ và được tính toán 

theo công thức: 

Hệ số tăng sinh (lần) = (Khối lượng rễ nuôi cấy – Khối lượng rễ ban đầu)/Khối lượng rễ ban đầu  (1) 

Hàm lượng polysacharide tích luỹ trong rễ bất định được xác định bằng phương pháp đo 

quang phổ, dựa trên sự tương tác giữa phenol và carbohydrate tạo ra một phức hợp thơm có màu 

hấp thụ ánh sáng cực đại ở bước sóng 490 nm. Glucose được sử dụng làm chất chuẩn. 

Phương pháp định tính một số nhóm hợp chất có trong mẫu rễ bất định đảng sâm 

Sinh khối rễ bất định đảng sâm được sấy khô tới khối lượng không đổi rồi đem đi nghiền 

nhuyễn thành bột. Mẫu bột khô được bổ sung thêm ethanol 50%, theo tỷ lệ 1,0 g mẫu : 20 mL 

ethanol 50%. Sau đó đem đồng nhất hỗn hợp trên ở nhiệt độ 50 - 60oC trong 5 giờ. Cuối cùng, 

hỗn hợp được lọc, loại bã, thu được dịch chiết tổng, đem đi xác định sự hiện diện của các nhóm 

hợp chất có trong dịch chiết. Các nhóm hợp chất hữu cơ khác nhau được phân tách dựa vào độ 

hòa tan khác nhau của chúng trong các dung môi có độ phân cực khác nhau, sau đó mỗi nhóm 

được thử bằng thuốc thử đặc trưng [13]. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Ảnh hưởng của IBA, NAA, IAA riêng lẻ lên sự tăng sinh của rễ bất định cây đảng sâm 

trong môi trường lỏng lắc 

Trong thí nghiệm này, ba loại auxin riêng lẻ (IBA, NAA, IAA) được bổ sung vào môi trường 

nuôi cấy nhân nhanh rễ bất định đảng sâm ở hệ thống lỏng lắc. Sau 30 ngày nuôi cấy, kết quả thu 

được cho thấy, khối lượng rễ thu được ở tất cả các nghiệm thức có bổ sung auxin đều cao hơn rõ 

rệt so với đối chứng. Điều này chứng tỏ rằng auxin có tác động tích cực trong quá trình nuôi cấy 

sinh khối rễ bất định. Khối lượng rễ gia tăng tỷ lệ thuận với nồng độ auxin bổ sung vào môi 

trường nuôi cấy từ 0 - 0,75 mg/L, sau đó có xu hướng giảm khi tiếp tục tăng nồng độ auxin lên 

1,0 mg/L. Đối với môi trường bổ sung IBA, hệ số tăng sinh của rễ thu được đạt cao nhất ở hai 

nghiệm thức 0,5 và 0,75 mg/L IBA (tương ứng 3,44 và 3,40 lần), và không có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê giữa hai nghiệm thức này. Đối với môi trường bổ sung NAA, nghiệm thức 0,5 

mg/L NAA có hệ số tăng sinh của rễ đạt được cao nhất (3,39 lần). Do đó, có thể kết luận sơ bộ 

rằng trong môi trường nuôi cấy có bổ sung IBA hoặc NAA, thì nồng độ auxin thích hợp cho nuôi 

cấy tăng sinh rễ là 0,5 mg/L. Trong khi đó, ở môi trường bổ sung IAA, hệ số tăng sinh của rễ đạt 

cao nhất (2,52 lần) ở nghiệm thức 0,75 mg/L IAA (Hình 1).  
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Hình 1. Biểu đồ thể hiện ảnh hưởng của auxin lên sự 

hệ số tăng sinh của rễ bất định đảng sâm sau 30 

ngày nuôi cấy 

 

 

Hình 2. Ảnh hưởng của auxin lên sự tăng sinh của 

rễ bất định cây đảng sâm sau 30 ngày nuôi cấy: 

IBA (0,5 mg/L), NAA (0,5 mg/L), IAA (0,5 mg/L) 

được bổ sung với nồng độ tối ưu 

 

Hình 3. Biểu đồ so sánh ảnh hưởng của 3 loại 

auxin ở nồng độ tối ưu lên sự tăng sinh và hàm 

lượng polysaccharide của rễ bất định đảng sâm 

sau 30 ngày nuôi cấy 

So sánh tác động của ba loại auxin ở nồng độ tối ưu của mỗi loại (0,5 mg/L IBA; 0,5 mg/L 

NAA; 0,75 mg/L IBA), nhận thấy hệ số tăng sinh của rễ khi nuôi cấy ở môi trường bổ sung IBA 

và NAA không có sự khác biệt nhau về mặt thống kê; và hệ số tăng sinh của rễ thu được trên môi 

trường sử dụng IAA thấp hơn so với IBA và NAA (Hình 2, 3). Điều này có thể giải thích là do 

IAA vốn là auxin có nguồn gốc tự nhiên, trong khi IBA và NAA là auxin tổng hợp, nên hoạt tính 

của IAA thấp hơn IBA và NAA. Trịnh Thị Hương và cộng sự [14] cũng chỉ ra rằng trong 3 loại 

auxin (IBA, NAA, IAA) thì IBA và NAA có hiệu quả cao hơn so với IAA trong quá trình nuôi 

cấy rễ bất định ở cây sâm Ngọc Linh.  

Do hệ số tăng sinh của rễ thu nhận được ở môi trường bổ sung 0,5 mg/L NAA và 0,5 mg/L 

IBA không có sự khác biệt nhau về mặt thống kê, nên chỉ tiêu hàm lượng PS trong rễ thu được ở 

nghiệm thức tối ưu của mỗi loại auxin (0,5 mg/L IBA; 0,5 mg/L NAA; 0,75 mg/L IAA) được 

đánh giá, nhằm tìm ra loại auxin phù hợp nhất cho quá trình nuôi cấy thu nhận sinh khối rễ bất 

định. Kết quả cho thấy, khi sử dụng IAA, cả hệ số tăng sinh và hàm lượng PS trong sinh khối 

rễ đều thấp hơn so với IBA và NAA. Hệ số tăng sinh của rễ không có sự khác biệt thống kê 

giữa NAA và IBA, tuy nhiên hàm lượng PS trong rễ nuôi cấy trên môi trường sử dụng IBA cao 

hơn so với NAA (Hình 3). Do vậy, có thể sử dụng 0,5 mg/L IBA là nồng độ auxin thích hợp bổ 

sung vào môi trường nuôi cấy trong các thí nghiệm tiếp theo về nhân nhanh rễ bất định đảng 

sâm. Kết quả này cũng tương đồng với nghiên cứu của Krishna và cộng sự [15], sau 30 ngày 

nuôi cấy ở điều kiện lỏng lắc, rễ bất định của loài C. lanceolata tăng sinh tốt nhất trong môi 

trường có bổ sung 0,5 mg/L IBA. Trong nghiên cứu của Kim và cộng sự [16] tiến hành nghiên 

cứu khả năng tạo rễ và nhân nhanh rễ bất định của ba loài thuộc chi Codonopsis là C. pilosula; 

C. lanceolata; C. ussuriensis. Ở điều kiện nuôi cấy lỏng lắc trong bình tam giác 250 mL chứa 

100 mL môi trường, sự tăng trưởng rễ bất định của các loài Codonopsis đạt tốt nhất khi nuôi 

cấy trên môi trường ½MS có bổ sung 1,0 mg/L NAA. Như vậy, trong cùng một chi 

Codonopsis, nhưng nồng độ và loại auxin cần thiết cho quá trình nhân nhanh rễ bất định của 

loài đảng sâm là khác nhau. Sự khác biệt này do mỗi loài có kiểu gen khác nhau, dẫn đến khả 

năng phản ứng với auxin cũng khác nhau. 
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3.2. Khảo sát ảnh hưởng của môi trường khoáng lên sự tăng sinh của rễ bất định cây đảng 

sâm trong môi trường lỏng lắc 

Thành phần của môi trường nuôi cấy ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và phát sinh hình thái 

của mô thực vật được nuôi cấy. Với các công thức môi trường nuôi cấy khác nhau sẽ tạo ra hiệu 

quả sinh trưởng khác nhau [17]. Nhìn chung, các môi trường khoáng thường khác nhau về hàm 

lượng các chất đa lượng, ví dụ, môi trường MS chứa hàm lượng amoni nitrat cao hơn so với các 

môi trường khác [18]. Đặc biệt, các loài khác nhau có nhu cầu khác nhau về nồng độ dinh dưỡng 

tối ưu trong từng loại môi trường khoáng cụ thể [19]. Khi nghiên cứu về loài C. pilosula, Gang và 

cộng sự [20] đã nhận thấy, trong số các môi trường khoáng khảo sát (MS, B5, WPM, LS, CHU, 

NM, QL, DJ), thì cây nuôi cấy trên môi trường MS có số lượng lá và chồi xanh nhiều hơn các môi 

trường khác. Điều này được giải thích rằng có thể sinh trưởng của cây C. pilosula in vitro liên quan 

đến hàm lượng nitơ cao trong môi trường, vì nitơ là yếu tố then chốt trong quá trình tổng hợp 

chlorophyll, hiệu suất quang hợp, và góp phần khoảng 41% vào sự sinh trưởng của cây [21].  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, kết quả thu được cũng cho thấy, ở các loại môi trường khác 

nhau thì sự tăng sinh của rễ đảng sâm không giống nhau. Môi trường B5 có hệ số tăng sinh rễ 

thấp nhất (chỉ đạt 3,02 lần); kế đến là môi trường MS (3,31 lần). Hệ số tăng sinh đạt cao nhất tại 

môi trường SH tương ứng 3,48 lần (Hình 4, 5). MS là môi trường dinh dưỡng được sử dụng phổ 

biến nhất trong nuôi cấy mô thực vật, đây là môi trường khoáng giàu dinh dưỡng, đặc biệt là hàm 

lượng khoáng đa lượng giàu nitơ. Theo Wu và cộng sự [22], việc bổ sung khoáng đa lượng vào 

môi trường ở nồng độ thấp đến trung bình thúc đẩy sự phát triển của rễ, do rễ tăng cường hấp thụ 

các ion có sẵn. Ngược lại, khi nồng độ khoáng đa lượng quá cao, sự phát triển của rễ bị ức chế do 

thế nước của môi trường giảm, cản trở quá trình hấp thụ nước và dinh dưỡng khoáng vào rễ. Điều 

này lý giải cho kết quả hệ số tăng sinh của rễ bất định đảng sâm trên môi trường MS thấp hơn so 

với môi trường SH trong thí nghiệm này. Như vậy, trong các loại môi trường khảo sát thì môi 

trường khoáng SH thích hợp cho việc nhân nhanh rễ bất định trong hệ thống nuôi cấy lỏng lắc 

của đảng sâm. 

 

 

Hình 4. Biểu đồ thể hiện ảnh hưởng của môi 

trường khoáng lên hệ số tăng sinh của rễ 

đảng sâm sau 30 ngày nuôi cấy 

Hình 5. Ảnh hưởng của môi trường khoáng lên sự tăng 

sinh rễ đảng sâm sau 30 ngày nuôi cấy 

3.3. Khảo sát ảnh hưởng của ánh sáng lên sự tăng sinh của rễ bất định cây đảng sâm trong 

môi trường lỏng lắc 

  

Hình 6. Ảnh hưởng của điều kiện ánh sáng đến sự tăng sinh của rễ bất định đảng sâm sau 30 ngày nuôi cấy 
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Trong thí nghiệm này, rễ được nuôi ở 2 điều kiện: tối và chiếu sáng với cường độ 1000 lux. 

Kết quả thu được sau 30 ngày nuôi cấy cho thấy, rễ bất định đảng sâm thích hợp nuôi cấy ở điều 

kiện tối hơn điều kiện sáng. Ở điều kiện sáng thu được hệ số tăng sinh là 4,04 lần, trong khi ở 

điều kiện tối thu được hệ số tăng sinh của rễ đạt 4,24 lần (Hình 6). Do vậy, trong các thí nghiệm 

tiếp theo, rễ bất định đảng sâm được nuôi cấy nhân nhanh ở điều kiện tối. 

3.4. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy lên sự tăng sinh và hàm lượng polysaccharide của rễ 

bất định cây đảng sâm 

Quá trình nuôi cấy sinh khối rễ bất định hướng tới hai mục tiêu chính là (1) rễ có hệ số tăng 

sinh cao, và (2) rễ tích lũy các hợp chất thứ cấp. Do đó, trong thí nghiệm này, hai chỉ tiêu theo 

dõi chính là hệ số tăng sinh và hàm lượng polysaccharide được ghi nhận trong các khoảng thời 

gian nuôi cấy khác nhau. Kết quả quan sát hình thái cho thấy, sau 40 ngày rễ bắt đầu chuyển màu 

vàng đậm và có dấu hiệu ngưng tăng sinh, vì vậy thí nghiệm được theo dõi trong 40 ngày nuôi 

cấy. Kết quả trên Hình 7 cho thấy, quá trình sinh trưởng của rễ trải qua 4 giai đoạn: (i): từ ngày 0 

- 10, tốc độ tăng sinh của rễ chậm, đây là giai đoạn mẫu thích nghi với môi trường mới, vì mẫu 

được cấy chuyển từ môi trường cảm ứng tạo rễ (môi trường thạch) sang môi trường nhân nhanh 

(môi trường lỏng). (ii): từ ngày 10 - 25, đây là giai đoạn rễ tăng sinh mạnh nhất, đường cong sinh 

trưởng có độ dốc lớn nhất. Hệ số tăng sinh tăng từ 0,95 lần (ở ngày thứ 10) lên 4,27 lần (ở ngày 

thứ 25). (iii): từ ngày 25 - 35, rễ bước vào pha ổn định, ở giai đoạn này hệ số tăng sinh của rễ ít 

biến động và đạt cao nhất tại ngày thứ 30 (4,39 lần). (iv): sau ngày nuôi cấy thứ 35: tốc độ sinh 

trưởng của rễ giảm, hệ số tăng sinh đạt 4,04 lần ở ngày nuôi cấy thứ 40. Như vậy, bắt đầu ngày 

thứ 35, rễ bắt đầu bước vào pha suy vong. Do đó quá trình nuôi cấy thu nhận sinh khối rễ bất 

định đảng sâm nên được thu nhận trong khoảng thời gian 30 - 35 ngày. 

Kết quả phân tích hàm lượng PS chỉ ra rằng, hàm lượng PS gia tăng theo thời gian nuôi cấy, 

và đạt cao nhất tại ngày thứ 35, sau đó giảm ở ngày thứ 40 (Hình 7). Như vậy, thời gian thích hợp 

để thu nhận sinh khối rễ bất định đảng sâm là sau 35 ngày nuôi cấy. 

  

Hình 7. Biểu đồ thể hiện đường cong sinh trưởng và khả năng tích luỹ hàm lượng polysaccharide  

của rễ bất định đảng sâm trong 40 ngày nuôi cấy 

3.5. Định tính một số nhóm hợp chất hóa học hữu ích trong mẫu rễ bất định đảng sâm 

Bảng 1. Kết quả định tính một số nhóm hợp chất hoá học trong sinh khối rễ bất định đảng sâm 

Thử nghiệm/Thuốc thử Kết quả 

Alkaloid Wagner + 

Carbohydrate 
Mollish + 

Fehling + 

Dầu và chất béo 
Thử vết màu + 

Thử xà phòng hoá + 

Phenolic FeCl3 + 

Flavonoid Kiềm (Alkaline) + 
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Kết quả định tính một số nhóm hợp chất trong rễ bất định đảng sâm thu nhận từ hệ thống nuôi 

cấy lỏng lắc cho thấy rằng, trong sinh khối rễ bất định có chứa các nhóm hợp chất hoá học hữu 

ích: alkaloid, carbohydrate, phenolic, flavonoid, dầu và chất béo (Bảng 1). Như vậy, trong rễ bất 

định nuôi cấy cũng có chứa các hợp chất thứ cấp có vai trò quan trọng tương tự như rễ củ đảng 

sâm trồng. Kết quả này chỉ ra rằng, rễ bất định đảng sâm được xem như là nguồn vật liệu tiềm 

năng bổ sung cho nguồn rễ củ đảng sâm nuôi trồng bằng phương pháp truyền thống, nhằm cung 

cấp nguồn dược liệu đáp ứng cho nhu cầu sử dụng dược liệu ngày gia tăng cũng như góp phần 

thay thế nguồn khai thác bất hợp lý trong tự nhiên.  

4. Kết luận 

Nghiên cứu đã thiết lập thành công quy trình trình nuôi cấy sinh khối rễ bất định cây đảng 

sâm trên hệ thống lỏng lắc hiệu quả, đạt hệ số tăng sinh của rễ là 4,3 lần và hàm lượng 

polysaccharide tích luỹ trong rễ đạt 13,98%. Quy trình bao gồm các bước sau: (1) Mẫu đốt thân 

cắt từ chồi cây đảng sâm in vitro được nuôi cấy trên môi trường MS đặc có chứa 0,5 mg/L IBA 

nhằm cảm ứng hình thành rễ bất định trong thời gian 30 ngày; (2) 1 g khối lượng tươi rễ bất định 

cảm ứng từ môi trường đặc được chuyển sang môi trường SH lỏng bổ sung 0,5 mg/L IBA, 30 g/L 

sucrose, pH 5,8 và nuôi cấy ở điều kiện không chiếu sáng để nhân nhanh sinh khối rễ; (3) Thu 

hoạch sinh khối rễ nuôi cấy trên hệ thống lỏng lắc sau 35 ngày nuôi cấy. 
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